UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số:  84   /2003/ QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Tam Kỳ, ngày  24  tháng  7   năm 2003


QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH QUẢNG NAM

Về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất 

trên địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ  Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất; Quyết định số 302/TTg ngày 13/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành điều chỉnh hệ số (K) ban hành kèm theo Nghị định 87/CP và Nghị định số 17/1998/NĐ-CP ngày 21/3/1998 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung khoản 02, điều 4 của Nghị định 87/CP; 

Căn cứ Quyết định số 07/2000/QĐ-UB ngày 03/02/2000, Quyết định số 57/2000/QĐ-UB ngày 28/12/2000 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành quy định giá và phân hạng các loại đất tại 14 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Xét tờ trình số 58/TT-UB ngày 10/4/2003, tờ trình số 75/TT-UB ngày 08/5/2003 của UBND huyện Quế Sơn về việc điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn huyện;

 Theo đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá tại tờ trình số 741 TT/TC-VG/GCS ngày 27/5/2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung giá đất trên địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam với các nội dung cụ thể như sau: (phục lục kèm theo).

- Đối với đất ở tại khu dân cư xã Quế Cường (khu vực gần nhà máy đường), UBND huyện Quế Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá xây dựng phương án sử dụng quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trình UBND tỉnh quyết định giá đất ở tại khu vực này.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh Bảng phân hạng các loại đất huyện Quế Sơn kèm theo Quyết định số 57/2000/QĐ-UB ngày 28/12/2000 của UBND tỉnh Quảng Nam; các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực.

     Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính - Vật giá, Kế hoạch & Đầu tư, Địa chính, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- TVTU, TTHĐND, UBND tỉnh.

- Như điều 3.

- CPVP

- Lưu VT,.KTTH,KTN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH QUẢNG NAM

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

Trần Minh Cả



PHỤ LỤC: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN 

                 HUYỆN QUẾ SƠN , TỈNH QUẢNG NAM.
(Ban hành kèm theo Quyết định số:   84  /2003 /QĐ-UB ngày 24 / 7  /2003

của Uỷ ban nhân dân  tỉnh Quảng Nam)

I. Giá chuẩn :

1. Giá chuẩn đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp:

a. Giá chuẩn đất trồng cây hằng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản :

Hạng đất
Xã đồng bằng (đ/m2)
Xã trung du

(đ/m2)
Xã miền núi (đ/m2)

Hạng 1
20.000
15.000
10.000

Hạng 2
16.000
11.000
7.000

Hạng 3
13.000
8.000
5.000

Hạng 4
10.000
6.000
3.000

Hạng 5
7.000
4.000
2.000

Hạng 6
5.000
3.000
1.500

áp dụng hệ số điều chỉnh K với 5 mức : 0,8; 0,9; 1; 1,1; 1,2 cho từng hạng đất tuỳ theo vị trí của từng thửa ruộng, mảnh đất gắn với điều kiện canh tác, đường giao thông, kết cấu hạ tầng để điều chỉnh giá chuẩn trên cho phù hợp với thực tế.

b. Giá chuẩn đất trồng cây lâu năm , đất lâm nghiệp:

Hạng đất
Xã đồng bằng
Xã trung du
Xã miền núi

Hạng 1
9.000
6.000
4.000

Hạng 2
7.000
4.000
2.500

Hạng 3
5.000
2.500
1.500

Hạng 4
3.000
1.500
1.000

Hạng 5
1.500
1.000
500

áp dụng hệ số K điều chỉnh như đất nông nghiệp, đất trồng cây hằng năm.

2. Giá chuẩn đất ở khu dân cư nông thôn:

Vị trí đất
Xã đồng bằng

( đ/m2)
Xã trung du

( đ/m2)
Xã miền núi

( đ/m2 )

Vị trí 1
150.000
50.000
20.000

Vị trí 2
100.000
35.000
12.000

Vị trí 3
60.000
20.000
7.000

Vị trí 4
35.000
10.000
4.000

Vị trí 5
20.000
6.000
2.500

Vị trí 6
10.000
4.000
1.500

Hệ số K điều chỉnh ở các mức : 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2. Việc xác định mức hệ số K cụ thể nào tuỳ thuộc vào vị trí lô đất gắn liền với điều kiện : sinh hoạt, sản xuất, cơ sở hạ tầng.  

3. Giá chuẩn đất ở khu dân cư vùng ven đô thị, ven đầu mối giao thông,  trục đường giao thông chính: 



Vị trí
Ven đô thị, ven đầu mối giao thông, trục giao thông chính ( đ/m2 )

1
600.000

2
400.000

3
250.000

4
150.000

5
70.000

6
40.000

 áp dụng hệ số K điều chỉnh như đất ở khu dân cư nông thôn.

4. Giá chuẩn đất ở đô thị :
                                                                                              Đơn vị tính: đồng/m2

Loại đường
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4

Đường loại 1
1.000.000
400.000
250.000
150.000

Đường loại 2
600.000
350.000
200.000
120.000

Đường loại 3
350.000
200.000
150.000
90.000

Đường loại 4
200.000
120.000
90.000
50.000

Được phân theo 4 loại đường, 4 vị trí và được điều chỉnh theo hệ số K như đất ở trên.

II. Bảng phân hạng, vị trí, khung giá, mức giá các loại đất huyện Quế Sơn:

1. Giá đất nông nghiệp, lâm nghiệp :
a. Giá đất trồng cây hằng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản :
Hạng đất
Xã đồng bằng (đ/m2)
Xã trung du (đ/m2)
Xã miền núi (đ/m2)

Hạng 1
20.000
15.000
10.000

Hạng 2
16.000
11.000
7.000

Hạng 3
13.000
8.000
5.000

Hạng 4
10.000
6.000
3.000

Hạng 5
7.000
4.000
2.000

Hạng 6
5.000
3.000
1.500

2. Giá đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp :




Hạng đất
Xã đồng bằng (đ/m2)
Xã trung du (đ/m2)
Xã miền núi (đ/m2)

Hạng 1
9.000
6.000
4.000

Hạng 2
7.000
4.000
2.500

Hạng 3
5.000
2.500
1.500

Hạng 4
3.000
1.500
1.000

Hạng 5
1.500
1.000
500

2. Giá đất ở khu dân cư nông thôn :
TT
Ranh giới, vị trí
Vị trí
Hệ số
Mức giá (đ/m2)

1
Các tuyến giao thông liên thôn, xã có điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, sinh lợi thuốc các xã đồng bằng

- Đoạn từ cổng ông Tuấn đến gò mã (QX)

- Đoạn từ trường tiểu học (sân bãi cơ quan đội 15 HTXNN1 Quế Phú) đến ngã ba đường vào nhà thờ tộc đồng.

- Đoạn từ tiếp giáp đường QL1A đến thôn 8 xã Quế Xuân (đường lên UBND xã Quế Xuân)

- Đoạn từ dốc ông Hùng - cầu bảng gò Gia

- Đoạn tiếp giáp đường QL1A (ao cá) - đến cơ quan HTXI Quế Phú.

- Đoạn từ nhà ông Truyền đến cơ quan HTX II Quế Phú
4

4

4

4

4

4
1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

2
Các tuyến giao thông liên thôn, xã có điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, sinh lợi thuộc các xã trung du :
- Đoạn từ An Xuân đến cây cốc 200mét (Phú Thọ)

- Đoạn từ ngã ba đường đi Quế Hiệp vào sâu 200 mét (Quế Thuận).

-  Đoạn từ ngã ba chợ nón đến địa giới Quế Thuận - Quế Hiệp (Quế Thuận)
2

2

2
0,8

0,8

0,8


28.000

28.000

28.000




- Đoạn từ ngã ba chợ Nón đi Thăng Bình vào sâu 200m
2
0,8
28.000


- Đoạn từ cầu bà Trước - cổng Bà Dương (rừng lớn)

- Đoạn từ nhà ông Phước - (Đông), nhà ông Năm (Tây) - giáp sông LYLY

- Đoạn từ địa giới TT Đông Phú - Quế LOng (cầu sông Lĩnh) đến địa giới Quế Phong, Quế Long.

- Đoạn từ ngã ba cách UBND xã 100mét (nằm về hướng nam) đến địa giới Quế Minh - Bình Lãnh


2

2

2

2


0,8

0,8

0,8

0,8
28.000

28.000

28.000

28.000

3
Các tuyến giao thông liên thôn, xã có điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt,  sinh lợi thuộc các xã miền núi :

- Đoạn từ địa giới Quế Long - Quế Phong đến giáp khu trung tâm xã  Quế Phong

- Đoạn từ HTX mua bán củ (chợ Thơm) đến HTX nông nghiệp II Quế Lộc (cũ)

- Đoạn từ UBND xã Quế Phước (cũ) đến chợ Phú Gia (Quế Phước)
1

3

3
1,0

1,2

1,2
20.000

8.400

8.400

4
Các khu dân cư có mặt tiền tiếp  giáp trực tiếp với đường giao thông lên xã, lên thôn ngoài quy định trên mà có điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt có khả năng sinh lợi về kinh doanh, dịch vụ được phân theo từng vùng như sau :

- Các xã đồng bằng Quế Châu, Quế Phú

- Các xã thuộc vùng trung du

- Các xã thuộc vùng núi
4

3

3
0,8

0,8

0,8
28.000

16.000

5.600

5
Các khu dân cư có mặt tiền tiếp giáp trực tiếp với đường giao thông nông thôn, có chiều rộng trên 2 mét trên mà có điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt có khả năng sinh lợi về kinh doanh, dịch vụ được phân theo từng vùng như sau :

- Các xã đồng bằng Quế Xuân,  Quế Phú

- Các xã thuộc vùng trung du

- Các xã thuộc vùng núi
5

4

4
1,0

1,0

1,0
20.000

10.000

4.000

6
 Các khu vực còn lại ngoài quy định

- Các xã dồng bằng (Quế Xuân, Quế Phú)

- Các xã vùng trung du

- Các xã miền núi
6

6

5
0,8

1

0,8
8.000

4.000

2.000

7
 Khu trung tâm cụm xã




a
- Khu trung tâm xã Quế Phong (xã miền núi)

áp dụng giá đất ở khu dân cư nông thôn xã trung du 

Từ ngã ba trung tâm xã :

+ Hướng tây 50 mét (theo đường trục chính)

+Hướng Nam 25 mét (theo đường trục chính0

+Hướng bắc 100mét (theo đường trục chính)

+Hướng đông 150 mét (theo đường trục chính)
2

2

2

2
1,2

1,2

1,2

1,2
42.000

42.000

42.000

42.000

b
- Khu trung tâm xã Quế Hiệp (xảtung du) :

Tính từ UBND xã :

+Hướng đông 300 mét (theo đường trục chính)

+Hướng tây 100 mét (theo đường trục chính)
2

2
1,2

1,2
42.000

42.000

c
- Khu trung tâm xã Quế Ninh (xã miền núi)

(Chợ Khánh Bình) : áp dụng giá đất ở KDCNT xã trung du
2


1,0
35.000

d
- Khu trung tâm xã Quế Minh (xã trung du)

Từ UBND xã :

+ Đoạn từ UBND theo đường (phía Bắc0 đến nhà ông Thanh

+Hướng Tây 150 mét (theo đường trục chính)

+ Hướng Nam 100 mét (theo đường trục chính)

+ Hướng Đông 50 mét (theo đường trục chính
2

2

2

2
1,2

1,2

1,2

1,2
42.000

42.000

42.000

42.000

8
Khu dân cư xã Quế Cường (nhà máy đường)
- Các đoạn tiếp giáp đường QL1A vào giáp đkường ngang đầu tiên trong khu dân cư

- Các đoạn đường còn lại trong khu dân cư
4

5
1,0

1,0
35.000

20.000

9
Trục đường giao thông liên xã : áp dụng giá đất ở khu dân cư nông thôn

* Xã đồng bằng :
- Đoạn từ cống ông Tuấn vào sâu 50m (trong chợ bà Rén)

-  Từ mét thứ 51 đến cầu Giàng (Quế Xuân)

-  Đoạn tiếp giáp từ QL1A (đường lên UBND xã Quế Xuân) vào sâu 50 mét

- Từ mét thứ 51 đến ngã ba nhà ông Mười Trang

- Đoạn tiếp giáp QL1A vào sâu 50 mét

-  Từ mét thứ 51 đến sân bãi (đối 15HTXNN1 Quế Phú cũ)

-  Đoạn tiếp giá từ QL1A (chợ Mộc Bài) vào sâu 50m

- Từ mét thứ 51 đến dốc ông Hùng (Cống Bảng)

- Đoạn tiếp giáp QL1A (trong XN gạch Nam Sơn) vào sâu 50 mét.

-  Từ mét thứ 51 đến cầu Máng kênh thuỷ lợi (đường đi Quế Phú 1)

* Xã trung du :

- Đoạn từ cổng chào Quế Châu vào sâu 50 mét

-  Từ mét thứ 51 đến hết nhà ông Phước (phía Đông), nhà ông Năm (phía Tây)

- Đoạn từ cầu Rù Rì (địa giới TT Đông Phú - Quế Minh) vào sâu 50mét

-  Từ mét thứ 51 đến hết nhà ông Thanh (cách trụ sở UBND xã Quế Minh 500 mét về phía Bắc)


4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

2

3

2

3


1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0


35.000

20.000

35.000

20.000

35.000

20.000

35.000

20.000

35.000

20.000

35.000

20.000

35.000

20.000

3. Giá chuẩn đất ở khu dân cư vùng ven đô thị, ven đầu mối giao thông,  trục đường giao thông chính: 



TT
Ranh giới, vị trí
Vị trí
Hệ số
Đơn giá (m2)

1
VEN HAI BÊN QUốC Lộ 1A

- Đoạn từ địa giới Duy Xuyên - Quế Sơn đến km 958+300m. Tức từ cầu Bà Rén đến hết nhà Ông Liêm (biển báo giao thông)

- Đoạn từ km 958+301m đến km 959+662m tức từ nhà ông Liêm đến cầu Phú Phong.

- Đoạn từ km 959+663 m đến 961+400m, tức từ cầu Phú Phong đến điểm báo giao thông trước nhà ông Hoàng Võ (Quế Phú)

- Đoạn từ km 961+401 m đến 962+100m, tức từ nhà ông Hoang Võ đến đường vào sân vận động xã Quế Phú

-Đoạn từ km 962+101m đến 963+600 m, tức từ đường vào sân vận động xã Quế Phú đến đường đi HTX II Quế Phú     ( nhà ông Truyền)

- Đoạn từ km 963+601m  đến km963+950m, tức từ đường đi HTX II Quế Phú đến nhà ông ấn.

- Đoạn từ nhà ông Ân (tính cho cả hai bên đường) đến địa giới Quế Sơn.
2

3

4

3

4

3

2
1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1
440.000

275.000

165.000

275.000

165.000

275.000

440.000



2

a


Ven tỉnh lĩ ĐT 611

Đường ĐT 611

- Đoạn từ km 00+000 m đến km 00+100m, tức từ ngã ba Hương An +100 mét

- Đoạn từ km 00+ 101 mét đến hết nhà ông Phước

- Đoạn từ nhà ông Phước đến cổng bản ( km2+400 mét cách UBND xã Quế Cường 500m về phía Đông)


2

3

4


1,1

1,0

1,0
440.000

250.000

150.000

b


· Đoạn từ km 2+401 m đến km 3+750m, tức từ cầu Bảng đến hết nghĩa trang xã Quế Cường

· Đoạn từ km 3+751m đến km5+950 m tức từ nghĩa trang xã Quế Cường đến cầu Xuân Phước ( Phú Thọ )

· Đoạn từ km 5+951m đến 10+500m, tức từ cầu Xuân Phước đến đường váo cầu Chợ Đụn

· Đoạn từ km 10+501m ( cầu chợ Đụn) đến cống Bảng (Mành Trúc Quế Thuận cách ngã ba chợ nón 500m về Phía Đông Bắc)

· Đoạn từ Mành Trúc - Km 14+200m ( Cống lỡ Quế Châu)

· Đoạn từ km 14+201m đến km 15+150m, tức từ cống lỡ đến mương tiêu ( Phía bắc), đường tắc vào UBND xã (Phía Nam), đường vào Trường TH Quế Châu (Bắc)

· Đoạn từ km 15+151m đến km 16+200m, tức từ UBND xã Quế Châu đến địa giới giữa Quế Châu - TT Đông Phú.

Đường ĐT 611A

· Đoạn từ cầu Dốc Mởn (Địa giới giữa TT Đông Phú - xã Quế Long) đến hết nhà Bà Tiến ( đường vào đập phụ Hố Giang)

· Đoạn từ nhà bà Tiến đến cầu Ông Nơi ( chân đèo Le xã Quế Lộc)

· Đoạn từ nhà ông Nơi đến cầu Cao, xã Quế Trung

· Đoạn từ cầu Cao, xã Quế trung đến giáp đường ĐT 610 ( ngã ba cây Muồng)
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Đường ĐT 610

- Đoạn từ địa giới Duy Xuyên - Quế Sơn (đèo Phường Rạnh) đến ngã ba cây Muồng)

- Đoạn từ ngã ba cây Muồng đến hết rường Cấp 1 Quế Trung

- Đoạn từ Trường cấp 1 Quế trung đến đường vào Chùa

- Đoạn từ đường vào chùa đến hết trường cấp 2,3 Nông Sơn

- Đoạn từ trường cấp II,III Nông Sơn đến bến Phà Nông Sơn
5

5

5


0,8

1,0

0,8


20.000

56.000

70.000

56.000

20.000

d
Đường ĐT 611 B

- Đoạn từ km 1+200m đến km 3+700m, tức từ câu Liêu, địa giới giữa TT Đông Phú đến đường Quế Minh ( Phía Nam); hét nhà Ông Dương Ba ( phía bắc)

- Đoạn từ km 3+701 m đến địa giới giữa Quế Sơn - Hiệp Đức
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CáC  KHU THƯÔNG MạI

Chợ Bà Rén

- Đoạn tiếp giáp trực tiếp với chợ bà Rén, tính từ điểm tiếp giáp với QL 1A vào đến ranh giới giữa nhà ông Thương và ông Chúc đến hết nhà ông Mại

- Đoạn từ nhà ông Mai đến cống ông Tuấn (giáp ruộng)

- Đoạn từ nhà ông Hốt ( đối diện với nhà ông Mai) vào sâu phía tây 50 mét

- Đoạn từ nhà bà Nên đến hết nhà bà Biểu( phía sau chợ Bà Rén)

- Đoạn từ điểm tiếp giáp từ đường QL 1A đến hết nhà ông chín Mã ( phía Bắc Chợ Bà Rén)

- Đoạn từ nhà ông Chín Mã đến hết nhà ông Huấn ( đối diện nhà Bà Biểu)

- Đoạn từ nhà ông huấn đến hết nhà ông Quý + nhà ông Hồng

- Đoạn từ điểm tiếp giáp QL 1A đến nhà ông Hoa và nhà ông Hồng ( bắc đường QL 1A)

- Đoạn từ nhà ông Mười + nhà Ông Sáu vào sâu 100 mét theo hướng Bắc

- Đoạn từ điểm tiếp giáp đường QL 1A ( nhà ông Thạnh +HTX I Quế Xuân) vào sâu 50 mét theo hướng Bắc

Chợ Mộc Bài

- Những diện tích nhà có mặt tiền tiếp giáp trực tiếp với chợ

- Những diện tích không thuộc mặt tiền nhưng cách các nhà mặt tiền nằm trong vạch 25 mét

Chợ Hương An

- Đoạn tiếp giáp đường QL 1A ( nhà thuốc thầy Mao) vào đến hết nhà bà Điền (phía Nam)

- Đoạn tiếp giáp đường QL 1A ( nhà ông Kiên) vào đến hết nhà ông Nguyễn ánh ( phía bắc)

- Các đoạn còn lại ngoài 2 điểm  qui định trên có mặt tiền tiếp giáp với chợ

- Những diện tích nhà không tiếp giáp trực tiếp với chợ nhưng nằm trong khu vực chợ và cách mặt tiền 25 mét

Chợ Đàn

- Những diện tích nhà có mặt tiền tiếp giáp trực tiếp với chợ

- Những diện tích nhà không tiếp giáp trực tiếp với mặt tiền chợ nhưng nằm trong khu vực chợ và cách mặt tiền là 25 mét

- Đoạn tiếp giáp với đường ĐT 611 (nhà ông Trinh) đến trường Mẫu Giáo

- Đoạn từ trường Mẫu Giáo đến cầu Bà Trước xã Quế Châu

Chợ Thơm

- Những diện tích nhà có mặt tiền tiếp giáp trực tiếp với chợ

- Những diện tích nhà không tiếp giáp trực tiếp với chợ nhưng nằm trong khu vực chợ và cách nhà có mặt tiền là 25 mét

Chợ Trung Phước

- Những diện tích nhà có mặt tiền tiếp giáp trực tiếp với chợ

- Những diện tích nhà không tiếp giáp trực tiếp với chợ nhưng nằm trong khu vực chợ và cách nhà có mặt tiền là 25 mét
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4. Giá đất đô thị - Thị trấn Đông Phú :











                


TT
TÊN ĐƯờNG
Loại Đường
Vị Trí
Hóỷ Sọỳ
Mức giá 

( đ/m2)

1

2

3
ĐƯờNG ĐT 611

- Đoạn đường km 16+200m - 16+950m, tức từ địa giới Quế Châu, TT Đông phú -  Nhà ông Lương Được

- Đoạn từ km 16+950m- 18+600m, tức từ nhà ông Lương Được - Cầu sông con

- Đoạn từ cầu sông con - nhà ông Cường

- Đoạn từ nhà ông Cường - Ngã ba Bưu điện (km 18+500 - km 18+800m)

ĐƯờNG ĐT 611B

 - Đoạn từ ngã ba bưu điện - đường vào trường Đảng ( Nam đường), hết nhà Thờ Tin Lành (bắc đường)

- Đoạn từ nhà ông Cúc (Bắc đường), nhà ông Dưỡng (Nam đường) - Hét nhà ông Doãn ( Bắc đường), nhà ông Sơn ( nam đường), tức là cống bảng

- Đoạn từ cống bảng - Hết Hiệu Vàng Phí ( Nam đường), đường ra đồng ( Bắc đường)

- Đoạn từ Hiệu Vàng phí-Ngã ba huyện (C.An)

- Đoạn từ ngã ba Huyện ( Công An) - hết quán kính (Nam đường) đến hết nhà ông Võ Hạ (Bắc đường)

- Đoạn từ quán Kính đến cầu Liêu

CáC ĐOạN ĐƯíNG, KIệT TIếP GIáP VớI ĐT 611, ĐT611 A, ĐT611 B

- Kiệt ngã ba huyện ( Công An) - Hết XNKT CT Thuỷ Lợi ( Bắc đường), đường vào xóm (Nam Kiệt)

- Kiệt từ XNKTTL - hết nhà ông Hoàng ( Giáp ruộng)

- Kiệt từ nhà ông Hoàng - Cầu sồng Lĩnh (địa giới TT Đông Phú - Quế Long)

- Kiệt từ nhà ông Viết vào sâu 50 mét (nhừ bà Thơ hướng Nam)

- Kiệt vàò nhà ông Viết từ mét thứ 51 - 150 mét

- Kiệt từ Hiệu vàng Ngọc Hiệp - hết nhà ông Sơn (mương thuỷ lợi)

- Kiệt từ nhà ông Sơn - Cuối đường (giáp ruộng)

- Đoạn từ ngã ba chợ nón mới - Hiệu Buôn Cân Nguyên (đường vào chợ)

- Đoạn từ Hiệu Buôn Cận Nguyên - Giáp Ngã tư đường ĐT 611 A (Phòng GD - ĐT)

- Kiệt từ quán Chương - vào sâu 50 mét

- Kiệt vào quán Chương từ mét thứ 51m - giáp đường vào chợ 

- Đoạn từ ĐT 611 A Hạt Kiểm Lâm - đường 611B (nhà thờ Tin Lành)

- Đoạn từ ngã ba (Cữa hàng chất đốt cũ) - Giáp chợ Đông Phú

- Đoạn từ nhà ông Hồ - Giáp nhà máy gạo ông Quang (đường vào thôn 4)

- Đoạn từ nhà máy gạo ông Quang - Ranh giới giữa ruộng và đất (đường vào thôn 4)

- Kiệt từ ranh giới giữa ruộng và đất - Trạm biến áp thôn 4 (đường vào thôn 4)

- Đoạn từ nhà ông Dưỡng đến hết nhà ông Vĩnh (phía đông) nhà bà Kế ( phía tây)

- Đoạn từ ngã ba vào sân bãi 26-03

- Đoạn từ nhà ông Thành - hết kho A15

- Đoạn từ kho A15 - Giáp Kênh Thuỷ Lợi

- Kiệt từ nhà ông Dũng vào sâu 50 mét (đường váo cầu Đồng Hùng)

- Từ mét thứ 51 cầu Đồng Hùng

- Kiệt từ nhà làm việc của Hội Chữ Thập Đỏ vào sâu 50 mét

- Từ mét thứ 51 đến giáp Kênh

- Kiệt bến xe cũ vào sâu 50 mét (Hướng Bắc)

- Kiệt từ mét thứ 51 - Kênh Thuỷ Lợi

- Kiệt từ nhà ông Lương Được - kênh T. Lợi

- Kiệt từ Bưu Điện Sơn Châu vào sâu 50 mét (đường vào trường dân trí)

- Kiệt từ mét thứ 51 - Trường Dân trí

- Kiệt từ nhà ông Thành (cây số 15) - vào sâu 50m (kiệt đi Quế Minh)

- Kiệt từ mét thứ 51 - cầu Rù Rì (giáp Quế Minh)

- Đoạn từ nhà ông Dũng (trước Bệnh Viện) vào sâu 50 mét (đường đi Quế Minh)

- Kiệt từ mét thứ 51 - Gò Ông Búp (hết khu dân cư)

- Kiệt từ Gò ông Búp đến giáp ngã ba kiệt cây số 15

- Các kiệt còn lại ngoài các vị trí qui định trên có tiếp giáp với đường ĐT 611
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ĐƯờNG ĐT 611 A

- Đoạn từ ngã ba Bưu Điện - nhà ông Châu (Bắc đường), hết nhà ông Dũng ( Nam đường)

- Đoạn từ nhà ông Dũng - đến cầu Dốc Mởn
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KHU VựC CHƠÛ ĐÔNG PHú ( Chợ mới)

- Đoạn từ tiếp giáp đường đi Ngân Hàng, nhà ông Khẳm ( Nam chợ) vào sâu 50 mét

- Đoạn từ mét thứ 51 đến hết nhà ông Phú (giáp đường ngang), từ Hiệu Buôn Cận Nguyên vào giáp đường sau chợ

- Những nhà có mặt tiền không thuộc hai đoạn đường trên, tiếp giáp trực tiếp với chợ 
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CáC KHU DÂN CƯ

Khu dân cư Gò Bầu

- Đoạn từ ngã ba Bưu Điện ( Trạm điện) vào ngã ba hết nhà ông Hương

- Đoạn ngã ba (nhà ông Hương) -Nhà bà Hiền (đường trước trường Tiểu Học)

- Đoạn từ tiếp giáp với đường ĐT 611 A (ngã tư)  Giao điểm ngã tư trước nhà ông Minh

- Đoạn từ giao điểm ngã tư trước nhà ông Minh - Giáp ruộng (hết đường)

- Các vị trí còn lại ngoài các vị trí trên

Khu dân cư cấm Dơi

- Kiệt từ ngã ba (Nhà ông Chín) đến khu vực trường đảng

- Kiệt từ ngã ba (Nhà ông Chín) đến Cầu Đồng Hùng

- Các vị trí còn lại
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